
Nam Nữ Kiêm nghiệm Chuyên trách

I
Mai Thị Hồng Sim - 

Chủ tịch HĐND
1 Tày x x 12/12 Thạc sỹ Cao cấp x

II
Lê Thị Hồng - Phó chủ tịch 

HĐND
1 Kinh x x 12/12 Thạc sỹ Cao cấp x

III Ban Kinh tế - Ngân sách 5

- Lê Thị Thoa - Trưởng ban 1 Kinh x x 12/12 Đại học Cao cấp x

- Lò Văn Ba - Phó Trưởng ban 1 Thái x x 12/12 Đại học Trung cấp x

- Uỷ viên 3

Lò Thị Việt Thái x x 12/12 Đại học Trung cấp x

Vàng Văn Phương Thái x x 12/12 Đại học Trung cấp x

Kiều Thị Huê Kinh x x 12/12 Đại học Trung cấp x

IV Ban Văn hoá - Xã hội 5

- Chang A Sơn- Trưởng ban 1 Dao x x 12/12 Đại học Trung cấp x

-
Mùng Thị Xanh - Phó 

Trưởng ban
1 Giáy x x 12/12 Đại học Trung cấp x

- Uỷ viên 3

Triệu Thị Ánh Dao x x 12/12 Đại học Trung cấp x

Giàng A Phong Mông x x 12/12 Đại học Trung cấp x

Lý luận 

chính trị

Kiêm nghiệm/Chuyên trách
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Nguyễn Thị Thanh Hà Kinh x x 12/12 Đại học Trung cấp x

V Đại biểu HĐND xã 56

1 Chang Thanh Bình Dao x x 12/12 Đại học Trung cấp

2 Vừ A Dơ Mông x x 9/12

3 Giàng Xa Đanh Dao x x 9/12

4 Sùng Thị Giàng Mông x x 9/12

5 Phạm Thị Hương Kinh x x 12/12 Đại học Trung cấp

6 Phàn Xa Hương Dao x x 12/12 TC Trung cấp

7 Lò Thị Hường Thái x x 9/12 SC

8 Lý A Lâm Dao x x 9/12 SC

9 Lý Quang Lèn Dao x x 9/12 SC

10 Sùng A Lùng Mông x x 2/10

11 Chang A Minh Dao x x 12/12 Đại học Trung cấp

12 Hoàng Thị Nga Dao x x 5/12

13 Vàng Kim Phong Dao x x 6/12

14 Thùng Văn Sách Thái x x 12/12 TC Trung cấp

15 Giàng A Sang Mông x x 12/12 Đại học Trung cấp

16 Tẩn A Tả Dao x x 9/12

17 Tẩn A Tại Dao x x 12/12 TC Trung cấp

18 Vùi Chí Công Giáy x x 12/12 TC SC

19 Lù Văn Cương Thái x x 12/12 TC Trung cấp

20 Pờ Văn Dịm Thái x x 12/12 Đại học Trung cấp

21 Teo Văn Duyên Thái x x 12/12 Đại học Trung cấp



22 Mào Văn Hiệm Thái x x 9/12

23 Phàn Vần Hùng Dao x x 9/12

24 Tao Thị Nguyệt Thái x x 12/12 Đại học Trung cấp

25 Phạm Thị Nương Kinh x x 12/12 Đại học Trung cấp

26 Vàng Thị Phạm Thái x x 12/12

27 Lừu Văn Phúc Thái x x 9/12

28 Phàn Phủ Sài Dao x x 9/12

29 Vương Thị Thím Thái x x 12/12 Đại học Trung cấp

30 Teo Văn Thín Thái x x 12/12 TC Trung cấp

31 Đồng Xuân Thùy Thái x x 12/12 Đại học Trung cấp

32 Vàng Văn Trại Thái x x 12/12 TC Trung cấp

33 Lù Văn Triệu Thái x x 9/12

34 Lò Văn Trình Thái x x 9/12

35 Đèo Văn Trung Thái x x 12/12 Đại học Trung cấp

36 Lò Thị Xanh Thái x x 9/12 SC

37 Vàng Văn Chẻo Thái x x 5/10

38 Chẻo Vản Chin Dao x x 9/12

39 Lò Văn Dinh Thái x x 12/12 TC Trung cấp

40 Nguyễn Huy Du Kinh x x 12/12 TC Trung cấp

41 Lý Minh Đức Dao x x 9/12 SC

42 Tẩn Vần Hoa Dao x x 12/12 Đại học Trung cấp

43 Phàn Thu Hương Dao x x 5/12

44 Vàng Thị Kiên Thái x x 12/12 TC



45 Trần Thị Lan Tày x x 12/12 TC

46 Lý Thị Phẹp Thái x x 12/12 TC

47 Lành Văn Phong Thái x x 9/12

48 Lý Tiên Phong Dao x x 9/12 SC

49 Lý Chin Phú Dao x x 9/12 SC

50 Vàng Thị Sẻo Giáy x x 9/12

51 Phàn A Sử Dao x x 9/12 SC

52 Vũ Thị Thương Kinh x x 12/12 Đại học TC

53 Lù Vần Trung Dao x x 9/12

54 Vàng Văn Tú Giáy x x 12/12 Đại học TC

55 Thần Thị Viên Dao x x 9/12

56 Lại Thị Kim Thanh Kinh x x 12/12 Đại học TC


